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Đơn vị tính: Triệu đồng

	Tổng vốn đầu tư

(tỷ VNĐ)
	<10
	>10 và <20
	>20 và <50
	>50 và <100
	>100 và <200
	>200 và <500
	>500 và <1000
	>1000 và <1500
	>1500 và <2000
	>2000 và <3000
	>3000 và <5000
	>5000 và <7000
	 >7.000

	Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường
	6,0


	9,0


	15,0


	27,0


	30,0


	39,0


	44,0


	48,0


	49,0


	51,0


	53,0


	56,0


	61,0



	Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng
	8,0


	12,5


	21,0


	37,5


	41,5


	54,0


	61,0


	65,0


	67,0


	70,0


	72,5


	77,0


	84,0



	Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật
	8,6


	13,0


	22,0
	38,0


	42,0


	55,0
	62,0


	67,0


	68,0


	71,0


	74,0
	78,0
	86,0

	Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	8,8


	13,5


	22,5


	39,0


	43,0


	56,0


	63,5


	68,5


	70,0


	73,0


	76,0


	80,0


	88,0



	Nhóm 5. Dự án Giao thông


	9,2


	14,0


	23,0


	41,0


	45,0


	59,0


	66,0


	72,0


	73,5


	76,0


	79,0


	84,0


	92,0


	Nhóm 6. Dự án Công nghiệp


	9,6
	15,0


	24,0


	43,0


	47,0


	62,0


	69,0


	75,0


	76,5


	79,0


	82,0


	87,0


	96,0



	Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6)
	6,0


	9,0


	15,0


	27,0


	30,0


	39,0


	44,0


	48,0


	49,0


	51,0


	53,0


	56,0


	61,0




